
401Km

Quãng đường 
di chuyển 36Phút

Sạc nhanh (DC) 
SOC (30% – 80%)

   Không gian lái hiện đại 

   Hộc để đồ tiện lợi 

   Khoang hành lý rộng rãi 

   Khung gầm thép cường độ cao    Cần số điện tử

   Vô lăng tích hợp phím đa năng



MÀU NGOẠI THẤT

Kích thước

MÀU NỘI THẤT

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

White Black

Phiên bản E70

THÔNG SỐ CƠ BẢN
Dài (mm) 4700

Rộng (mm) 1725

Cao (mm) 1530

Chiều dài cơ sở (mm) 2700

Khoảng sáng gầm xe (mm) 120

Dung tích khoang hành lý (L) 502

Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5.8

Trọng lượng xe không tải (kg) 1465

Kích thước mâm 205/50 R17

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Loại động cơ truyền động Động cơ Motor điện

Công suất tối đa (kW) 120

Mô-men xoắn tối đa (N.m) 230

Chế độ ECO ●

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
Loại pin nguồn Pin LFP

Dung lượng pin (kWh) 47.5

Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy CLTC (km) 401

Tốc độ tối đa (km/h) 150

Tăng tốc 0-50 km/h (giây) 4.3

Tăng tốc 0-100 km/h (giây) 9.5

Hệ thống thu hồi năng lượng (3 cấp độ) ●

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ pin thông minh ●

Thời gian sạc nhanh (phút) 36 phút (SOC 30%-80%)

Thời gian sạc chậm (h) 8

HỆ THỐNG KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước MacPherson

Hệ thống treo sau Thanh xoắn bán độc lập

Phanh trước Phanh Đĩa

Phanh sau Phanh Đĩa

Phanh tay điện tử (EPB) ●

Hệ thống trợ lực lái điện tử (EPS) ●

TRANG BỊ NGOẠI THẤT
Đèn pha thiết kế dạng pha lê ●

Đèn chờ dẫn đường ●

Đèn pha điều chỉnh điện ●

Kính sau có tính năng sấy điện ●

Gương ngoài điều chỉnh điện ●

Gương ngoài có tích hợp sấy điện ●

Gương chiếu hậu trong có tính năng chống chói ●

Mâm xe hợp kim 17 inch ●

Cửa kính lên xuống 1 chạm, chống kẹt ●

TRANG BỊ NỘI THẤT
Vô lăng bọc PU ●

Vô lăng tích hợp các phím đa chức năng ●

Màn hình hiển thị thông tin lái TFT 7 inch ●

Màn hình trung tâm LCD 10.25 inch ●

Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng ●

Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng ●

Ghế da tổng hợp ●

Bệ tì tay trung tâm phía trước ●

Tựa đầu trước/sau có thể điều chỉnh độ cao ●

Khóa cửa trung tâm điều khiển từ xa ●

Điều hòa tự động ●

Đèn trần trước/sau ●

Đèn chiếu sáng khoang hành lý ●

HỆ THỐNG AN TOÀN
Túi khí người lái/hành khách phía trước ●

Dây đai an toàn ba điểm phía trước và phía sau ●

Dây dai an toàn điều chỉnh độ cao ●

Nhắc nhở thắt dây an toàn ●

Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em (ISOFIX) ●

Khóa cửa an toàn cho trẻ em phía sau ●

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ●

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) ●

Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) ●

Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) ●

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) ●

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) ●

Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) ●

TRANG BỊ TIỆN NGHI HỖ TRỢ
Hệ thống khởi động 1 chạm ●

Cảm biến đỗ xe phía sau ●

Ổ cắm phụ kiện 12V ●

Cảnh báo âm thanh khi đèn pha chưa tắt ●

Hệ thống âm thanh 2 loa ●

Cổng USB trước/sau ●

Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 ●

Lốp dự phòng ●

Bộ sửa chữa lốp xe ●

4700mm
2700mm

1725mm

1530m
m

● Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước. 
● Các sản phẩm Dongfeng Motor được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam bởi Carvivu

* LƯU Ý:

CÔNG TY CỔ PHẦN CARVIVU
Dongfeng Motor Vietnam Dongfeng Motor Vietnam
https://dongfengcar.vn/
DONGFENG VIETNAM

info@dongfengcar.vn
Hotline: 0971.465.746

*TÌM HIỂU TẠI ĐÂY


